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HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN 

MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2026  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vĩnh Lại, ngày 29 tháng 01 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2026 xã Vĩnh Lại 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ ban hành 

Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/12/2025 của Ủy ban nhân dân 

xã Vĩnh Lại về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 

2026; Thông báo số 168/TB-UBND ngày 29/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh 

Lại về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2026; 

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở năm 2026 của Ban kiểm tra phiếu ngày 29/01/2026; Biên 

bản họp Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 

2026 xã Vĩnh Lại ngày 29/01/2026; 

Hội đồng tuyển dụng xã Vĩnh Lại thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 (Kết 

quả kiểm tra phiếu đăng kí dự tuyển), kỳ tuyển dụng viên giáo viên mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở năm 2026, cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 gồm 29 thí sinh 
 

TT Vị trí việc làm dự tuyển Số phiếu đủ điều kiện 

I Vị trí giáo viên Mầm non hạng III 3 

II Vị trí giáo viên Tiểu học hạng III 14 

1 Vị trí giáo viên hạng III môn Văn hóa 9 

2 Vị trí giáo viên hạng III môn Tiếng Anh 4 



TT Vị trí việc làm dự tuyển Số phiếu đủ điều kiện 

3 Vị trí giáo viên hạng III môn Tin học  1 

III Vị trí giáo viên THCS hạng III 12 

1 Vị trí giáo viên hạng III môn Ngữ văn 2 

2 Vị trí giáo viên hạng III môn Nghệ thuật (Âm nhạc) 2 

3 Vị trí giáo viên hạng III môn Nghệ thuật (Mĩ thuật) 1 

4 Vị trí giáo viên hạng III môn GDCD 1 

5 Vị trí giáo viên hạng III môn Tiếng Anh 2 

6 Vị trí giáo viên hạng III môn KHTN 1 (Vật lí) 1 

7 Vị trí giáo viên hạng III môn KHTN 2 (Hóa học) 2 

8 Vị trí giáo viên hạng III môn Tin học 1 

 Cộng 29 

 

(có danh sách chi tiết kèm theo) 
 

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 

gồm 12 thí sinh. 
 

TT Vị trí việc làm dự tuyển 

Số phiếu 

không đủ 

điều kiện 

I Vị trí giáo viên Mầm non hạng III 3 

II Vị trí giáo viên Tiểu học hạng III 8 

1 Vị trị giáo viên hạng III môn Văn hóa 4 

2 Vị trí giáo viên hạng III môn Tiếng Anh 4 

III Vị trí giáo viên THCS hạng III 3 

1 Vị trí giáo viên hạng III môn Tiếng Anh 1 

2 Vị trí giáo viên hạng III môn Tin học 2 

 Cộng 14 

 

(có danh sách chi tiết kèm theo) 
 



Hội đồng tuyển dụng giáo viên xã Vĩnh Lại năm 2026 thông báo để các thí 

sinh đăng ký dự tuyển và các cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ Hải Phòng; 

- Sở GD&ĐT Hải Phòng; 

- TTĐU, TTHĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Hội đồng tuyển dụng xã; 

- Ban Giám sát xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Niêm yết tại trụ sở UBND xã; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG GIÁO 

VIÊN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Văn Hướng 



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2  

KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-HĐTDGV ngày 29/01/2026 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên xã Vĩnh Lại năm 2026) 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Mã định danh cá 

nhân 
Trình độ chuyên môn 

Đối tượng 

ưu tiên  

I. Vị trí giáo viên mầm non hạng III   

Vị trí: Giáo viên trường Mầm non Ứng Hòe  

1 Nguyễn Thị Hoa 15/02/1990 030190003715 Cử nhân Giáo dục mầm non    

2 Phạm Thị Phượng 01/08/2002 030302002693 Cao đẳng sư phạm Mầm non    

3 Bùi Thị Uyên 06/07/1997 030197008220 Cao đẳng sư phạm Mầm non    

II. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III   

1. Vị trí: Giáo viên Văn hóa trường Tiểu học Ninh Thành  

1 Nguyễn Thanh Giang 22/12/1981 010181001310 Đại học giáo dục tiểu học    

2 Nguyễn Thị Huyền 18/03/1996 030196015141 Đại học sư phạm - Tiểu học    

3 Vũ Thị Hồng Mơ 07/12/1994 030194011648 Cử nhân sư phạm Tiểu học    

4 Nguyễn Thị Ngát 03/02/1987 030187007860 Cử nhân sư phạm Giáo dục tiểu học    

5 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/04/2003 030303011757 Cử nhân Giáo dục tiểu học    



2. Vị trí: Giáo viên Văn hóa trường Tiểu học Nghĩa An  

1 Hà Thị Khánh Chi 30/08/2002 030302002694 Cử nhân Giáo dục tiểu học     

2 Lương Thị Phương Linh 28/01/2003 034303011198 Cử nhân Giáo dục tiểu học     

3 Nguyễn Thị Phương Thanh 02/09/1985 030185022501 Cử nhân giáo dục tiểu học    

4 Vũ Phương Thảo 10/08/2003 030303002296 Cử nhân sư phạm Giáo dục tiểu học    

3. Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh trường Tiểu học Nghĩa An  

1 Bùi Thị Ngọc Khánh 13/12/2003 030303001891 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh    

2 Phạm Thị Trang 12/09/1989 030189001116 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh    

4. Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh trường Tiểu học Tân Hương  

1 Nguyễn Phương Dung 22/02/1998 030198003041 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh    

2 Lại Thị Loan 17/07/1999 030199009234 Cử nhân ngôn ngữ Anh    

5. Vị trí: Giáo viên Tin học trường Tiểu học Nghĩa An  

1 Nguyễn Thị Miễn 20/07/1985 030185024047 Cử nhân sư phạm Tin học    

III. Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III   

1. Vị trí: Giáo viên Ngữ văn trường THCS Ninh Thành  

1 Đào Chi Mai 18/07/2003 030303006653 Cử nhân sư phạm Ngữ văn    

2 Phạm Thị Ngọc Mai 24/11/2003 030303007696 Cử nhân sư phạm Ngữ văn    



2. Vị trí: Giáo viên Nghệ thuật (Âm nhạc) trường THCS Ninh Thành  

1 Đinh Thị Hồng 19/04/1995 037195004708 Cử nhân sư phạm âm nhạc    

3. Vị trí: Giáo viên Nghệ thuật (Âm nhạc) trường THCS Ứng Hòe  

1 Nguyễn Thị Diễm Nay 29/03/1999 030199002923 Cử nhân sư phạm âm nhạc    

4. Vị trí: Giáo viên Nghệ thuật (Mĩ thuật) trường THCS Quyết Thắng  

1 Phạm Thị Quyên 01/04/1989 030189003082 Cử nhân sư phạm Mĩ thuật    

5. Vị trí: Giáo viên Giáo dục công dân trường THCS Tân Hương  

1 Nguyễn Thị Tuyết Mai 08/11/1988 030188001304 Cử nhân Giáo dục công dân    

6. Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh trường THCS Tân Hương  

1 Nguyễn Thị Hồng 09/11/1986 034186008319 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh    

2 Nguyễn Thị Phương 02/12/1995 034195004888 Cử nhân ngôn ngữ Anh    

7. Vị trí: Giáo viên KHTN (Vật lí) trường THCS Ứng Hòe  

1 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/08/1994 030194000088 Cử nhân sư phạm Vật Lí    

8. Vị trí: Giáo viên Hóa học trường THCS Nghĩa An  

1 Vũ Thị Lan Anh 03/10/2002 030302009967 Cử nhân sư phạm Hóa học    

2 Nguyễn Tuấn Chung 04/11/1991 030091012416 Cử nhân sư phạm Hóa học    

9. Vị trí: Giáo viên Tin học trường THCS Tân Hương  

1 Đào Trọng Nghĩa 02/10/1985 030085020854 Cử nhân công nghệ thông tin    

(Danh sách này có 29 người) 



DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2  

KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-HĐTDGV ngày 29/01/2026 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên xã Vĩnh Lại năm 2026) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Mã định danh 

cá nhân 
Trình độ chuyên môn 

Đối 

tượn

g ưu 

tiên 

Lí do không đủ điều kiện 

 

I. Vị trí giáo viên mầm non hạng III   

Vị trí: Giáo viên trường Mầm non Ứng Hòe  

1 Đoàn Thị Huệ 01/11/1990 030190006150 Đại học   

Ghi không đúng tên vị trí việc làm đăng 

kí dự tuyển theo thông báo tuyển dụng 

và không kí, ghi rõ họ tên các chân trang 

trong phiếu dự tuyển; 

 

2 Nguyễn Thị Minh Huệ 16/12/1997 030197015300 Cao đẳng sư phạm Mầm non   

Ghi không đúng tên vị trí việc làm đăng 

kí dự tuyển theo thông báo tuyển dụng 

và không kí, ghi rõ họ tên các chân trang 

trong phiếu dự tuyển; 

 

3 Hà Thị Vân 22/04/1988 030188010182 Cử nhân Giáo dục mầm non   

Ghi không đúng tên vị trí việc làm đăng 

kí dự tuyển theo thông báo tuyển dụng, 

không ghi ngày tháng đăng kí dự tuyển 

trong phiếu đăng kí tuyển dụng. 

 



I. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III   

1. Vị trí: Giáo viên Văn hóa trường Tiểu học Nghĩa An  

1 Đỗ Kiều Chi 04/07/2003 024303012458 Đại học sư phạm - Tiểu học   

Nộp 03 phiếu đăng kí dự tuyển (nộp 2 

lần qua đường bưu điện: lần 1 nộp 02 

phiếu, lần 2 nộp 01 phiếu), trong đó có 

02 phiếu ghi không đúng tên đơn vị 

đăng kí tuyển dụng đối với nguyện vọng 

theo thông báo tuyển dụng. 

 

2. Vị trí: Giáo viên Văn hóa trường Tiểu học Ninh Thành  

5 Hà Thúy Ngọc 25/10/2002 030302008354 Cử nhân sư phạm Tiểu học   
Không kí, ghi rõ họ tên các chân trang 

trong phiếu dự tuyển; 
 

3. Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh trường Tiểu học Nghĩa An  

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 22/11/2001 030301007346 Đại học   

Ghi không đúng tên vị trí việc làm đăng 

kí dự tuyển theo thông báo tuyển dụng 

và không kí, ghi rõ họ tên các chân trang 

trong phiếu dự tuyển; đăng kí 02 nguyện 

vọng. 

 

2 Nguyễn Thị Thu Hà 22/04/1996 001196040249 Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh   

Ghi không đúng tên vị trí việc làm đăng 

kí dự tuyển theo thông báo tuyển dụng 

và không kí, ghi rõ họ tên các chân trang 

trong phiếu dự tuyển; không dán ảnh 

vào phiếu đăng kí dự tuyển. 

 

3 Tạ Thị Hoài 03/06/2003 030303007440 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh   
Không kí, ghi rõ họ tên các chân trang 

trong phiếu dự tuyển. 
 

4 Phạm Thị Lan Trinh 16/12/1998 086198004221 Đại học ngôn ngữ Anh   
Ghi không đúng tên vị trí việc làm đăng 

kí dự tuyển theo thông báo tuyển dụng. 
 



I. Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III   

1. Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh trường THCS Tân Hương  

1 Hà Thị Mai 15/02/2003 030303003414 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh   

Không kí, ghi rõ họ tên các chân trang 

trong phiếu dự tuyển; không dán ảnh 

vào phiếu đăng kí dự tuyển. 

 

2. Vị trí: Giáo viên Tin học trường THCS Nghĩa An  

1 Phùng Thế Bốn 18/03/1984 030084009411 Kỹ sư Công nghệ thông tin   
Đăng kí 02 nguyện vọng trong phiếu dự 

tuyển. 
 

2 Nguyễn Thị Duyên 22/07/1991 030191010277 Cử nhân sư phạm Tin học   
Không kí, ghi rõ họ tên các chân trang 

trong phiếu dự tuyển. 
 

 

(Danh sách này có 12 người) 


